
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Dương Văn Nam 05/02/2005 E00996612 Song Vân Tân Yên Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85, phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 4/2024

2 Nguyễn Thị Lan Anh 27/05/2000 K0051425 Đức Long Quế Võ Bắc Ninh 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85, phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 4/2024

3 Bùi Văn Tâm 07/01/2001 E01407998
Thạch 

Bình
Nho Quan Ninh Bình 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP thực 

nghiệp Chính Dụ

Số 19, phố Thái Ất 5, phường Nhất Giáp, khu 

Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 4/2024

4
Nguyễn Văn Minh 

Bản
18/07/1997 P03488539 Gio Mỹ Gio Linh Quảng Trị 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP công 

nghiệp điện cơ Hoa Thân

Số 20, đường Công Nghiệp 7, phưỡng Mã Tổ 

Công, khu An Nam, TP. Đài Nam
Tháng 4/2024

5 Dương Thị Thìn 19/05/1970 E01626476 Song Vân Tân Yên Bắc Giang 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6 đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 4/2024

6 Nguyễn Văn Cầm 20/07/1986 E01661942 An Dũng Đức Thọ Hà Tĩnh 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP Toàn Lập 

Tường

Số 188, đường Thượng Đỉnh, khu Vĩnh Khang ,

TP.Đài Nam
Tháng 4/2024

7 Trần Văn Vượng 05/05/1987 E01143095 Cao An Cẩm Giàng Hải Dương 3 năm 
Công nhân nhà 

máy
Công ty HH Hoành Thượng

Số 127, tầng 1, đoạn 1, đường Chẩm Sơn, thôn 

Chẩm Sơn, xã Viên Sơn, H.Nghi Lan
Tháng 4/2024

8 Nguyễn Đình Hiếu 29/08/1989 P01105963
Quảng 

Hòa

 Quảng 

Xương
 Thanh Hóa 3 năm 

Công nhân nhà 

máy
Công ty HH Hoành Thượng 

Số 127, tầng 1, đoạn 1, đường Chẩm Sơn, thôn 

Chẩm Sơn, xã Viên Sơn, H.Nghi Lan
Tháng 4/2024

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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